	SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY TRÌNH BÁO ĂN VÀ CUNG CẤP XUẤT ĂN
 CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
I- MỤC ĐÍCH

- Nắm được số lượng người bệnh ăn trong toàn viện cũng như từng khoa phòng.
- Đảm bảo cung cấp ăn, uống tại giường cho người bệnh nằm điều trị nội trú.
II- PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng với tất cả các trường hợp nằm điều trị tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện 

III- THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1. Giải thích thuật ngữ

              Không

4.2. Từ viết tắt:

- DD: Dinh dưỡng

- ĐD: Điều dưỡng

- LS: Lâm sàng

- KDD: Khoa dinh dưỡng
- GS : Giám sát
IV- NỘI DUNG QUY TRÌNH
	Trách nhiệm
	Các bước thực hiện
	Mô tả/ tài liệu liên quan

	ĐD khoa Lâm sàng
	
	- Các ĐD trong mạng lưới DD của từng khoa thống kê ký hiệu chế độ ăn trong y lệnh do bác sĩ chỉ định (mẫu 1)

- Báo ăn phần mềm bệnh viện
+ Số lượng xuất ăn

+ Từng loại ký hiệu theo từng chế độ có sẵn

- Báo số lượng đã tổng hợp đến KDD

- Thời gian báo ăn: Từ 15h đến 17h ngày hôm trước báo ăn cho ngày hôm sau

- Báo ăn thêm bớt: Báo trước giờ ăn 1h (giờ ăn qui định: 6h- 9h- 11h- 15h- 18h- 21h).

	Nhân viên Khoa DD
	
	- Nhân viên khoa tiếp nhận và in tổng hợp số lượng các xuất ăn
- Báo ăn thêm bớt:

+ Báo lại cho khoa

+ ĐD khoa tiếp nhận và thêm vào phiếu tổng hợp bổ sung

	Nhân viên Khoa DD
	

	- Nhân viên khoa thống kê lại báo xuống công ty đấu thầu 
- Lưu lại 01 bản lưu tại khoa

	Nhân viên công ty đấu thầu
	
	- Nhân viên của công ty lên thực phẩm theo thực đơn ngày hôm sau đã được xây dựng.

	Nhân viên Khoa DD
	
	- Nhân viên khoa chia làm 2 ca/ ngày xuống giám sát xuất ăn theo qui trình
+ Ca sáng từ 7h30- 11h30

+Ca chiều từ 14h- 16h30
- Sau khi giám sát từng xuất ăn, nhân viên khoa giám sát việc xếp xuất ăn vào xe vận chuyển có đúng kí hiệu và số lượng đã báo không?
- Sau đó giám sát việc giao nhận xuất ăn giữa nhân viên trên khoa với nhân viên công ty Đấu thầu

	Nhân viên công ty đấu thầu
	
[image: image1]

	- Nhân viên công ty đấu thầu vận chuyển thức ăn đến các khoa
- Giao các xuất ăn cho hộ lý theo đúng ký hiệu đã ghi trong hồ sơ


	Nhân viên các khoa
	
	- Sau khi bệnh nhân ăn xong (60-90 phút), nhân viên khoa thu lại dụng cụ đựng đồ ăn, để đúng nơi quy định



	Nhân viên công ty đấu thầu
	

	- Xếp vào xe đẩy và vận chuyển về khu vực làm sạch tại căng tin


Tổng hợp xuất ăn, báo xuống KDD





Tiếp nhận báo ăn





Thống kê và tổng hợp xuất ăn, báo xuống cty đấu thầu





Lên thực phẩm cho các thực đơn ngày hôm sau





GS việc cung cấp xuất ăn cho người bệnh





Vận chuyển xuất ăn lên các khoa 





Nhận  xuất ăn từ nhân viên công ty đấu thầu





Thu dụng cụ đựng đồ ăn









